
Phụ lục 01 

Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số  912  /QĐ-SYT ngày 09/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế) 

 

Số TT 
Số báo 

danh 
Họ và tên thí sinh 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Nam 

/Nữ 
Dân tộc 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị đăng 

ký dự tuyển 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Tổng điểm Vòng 2 

Kết quả Điểm 

vấn 

đáp 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm  

  I BÁC SĨ Y HỌC DỰ PHÒNG HẠNG III  

1 1 BSDP-02 Đào Thị Thu Thảo 13/7/2000 Nữ Kinh 

Bác sĩ  Y 

học dự 

phòng 

hạng III 

Trung tâm 

Kiểm soát 

bệnh tật 

Không 55   55 
Trúng 

tuyển 

  II DƯỢC SĨ HẠNG III                     

2 1 DS3-04 Trần Trung Thùy Linh 08/06/2000 Nữ Kinh 
Dược sĩ 

hạng III 

Trung tâm 

Kiểm soát 

bệnh tật 

Không 63   63 
Trúng 

tuyển 

3 2 DS3-07 Nguyễn Thị Vân 19/8/1995 Nữ Kinh 
Dược sĩ 

hạng III 

Bệnh viện 

Tâm thần 

tỉnh Sơn La 

Không 73   73 
Trúng 

tuyển 

  III DƯỢC HẠNG IV 

4 1 DS4-04 Nguyễn Mai Ngọc 09/07/1994 Nữ Kinh 
Dược hạng 

IV 

Trung tâm 

Kiểm soát 

bệnh tật 

Không 68   68 
Trúng 

tuyển 

5 2 DS4-08 Lê Thanh Thương 12/10/1998 Nữ Kinh 
Dược hạng 

IV 

Bệnh viện 

Tâm thần 

tỉnh Sơn La 

Không 56   56 
Trúng 

tuyển 



2 

 

Số TT 
Số báo 

danh 
Họ và tên thí sinh 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Nam 

/Nữ 
Dân tộc 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị đăng 

ký dự tuyển 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Tổng điểm Vòng 2 

Kết quả Điểm 

vấn 

đáp 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm  

  IV ĐIỀU DƯỠNG HẠNG III                     

6 1 DD3-04 Phạm Trần Nhật Minh 11/09/2003 Nam Kinh 

Điều 

dưỡng 

hạng III 

Bệnh viện 

Mắt tỉnh Sơn 

La 

Không 77   77 
Trúng 

tuyển 

7 2 DD3-05 Thái Thảo Nguyên 30/1/2002 Nữ Kinh 

Điều 

dưỡng 

hạng III 

Bệnh viện 

Mắt tỉnh Sơn 

La 

Không 70   70 
Trúng 

tuyển 

8 3 DD3-11 Lò Thị Văn 25/12/1994 Nữ Thái 

Điều 

dưỡng 

hạng III 

Bệnh viện 

Tâm thần 

tỉnh Sơn La 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

88 5 93 
Trúng 

tuyển 

9 4 DD3-12 Bùi Thị Yến 10/02/1998 Nữ Kinh 

Điều 

dưỡng 

hạng III 

Trung tâm 

Bảo trợ xã 

hội 

Không 67   67 
Trúng 

tuyển 

  VI ĐIỀU DƯỠNG HẠNG IV                     

10 1 DD4 -01 Cà Văn Bách 08/10/2001 Nam Thái 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Bệnh viện 

Tâm thần 

tỉnh Sơn La 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

80 5 85 
Trúng 

tuyển 

11 2 DD4 -02 Lò Thị Ban 19/3/1992 Nữ Thái 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Bệnh viện 

Tâm thần 

tỉnh Sơn La 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

61 5 66 
Trúng 

tuyển 

12 3 DD4 -06 Tòng Thị Kiều Diễm 16/7/1990 Nữ Thái 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Bệnh viện 

Tâm thần 

tỉnh Sơn La 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

73 5 78 
Trúng 

tuyển 
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Số TT 
Số báo 

danh 
Họ và tên thí sinh 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Nam 

/Nữ 
Dân tộc 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị đăng 

ký dự tuyển 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Tổng điểm Vòng 2 

Kết quả Điểm 

vấn 

đáp 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm  

13 4 DD4 -12 Đào Thị Huê 15/8/1995 Nữ  Kinh 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Bệnh viện 

Tâm thần 

tỉnh Sơn La 

Không 61   61 
Trúng 

tuyển 

14 5 DD4 -13 Lò Đức Khánh 26/01/2001 Nam Thái 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Bệnh viện 

Tâm thần 

tỉnh Sơn La 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

80 5 85 
Trúng 

tuyển 

15 6 DD4 -16 Kim Thị Thùy Linh 16/7/2000 Nữ Kinh 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Bệnh viện 

Phổi tỉnh 

Sơn La 

Không 80   80 
Trúng 

tuyển 

16 7 DD4 -17 Lường Ngọc Mai 31/10/2003 Nữ Thái 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Trung tâm 

Pháp y - 

Giám định y 

khoa 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

88 5 93 
Trúng 

tuyển 

17 8 DD4 -19 Tòng Duy Mạnh 01/06/2001 Nam Thái 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Bệnh viện 

Tâm thần 

tỉnh Sơn La 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

81 5 86 
Trúng 

tuyển 

18 9 DD4 -20 Lành Hoàng Năm 28/12/1997 Nam Thái 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Bệnh viện 

Tâm thần 

tỉnh Sơn La 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

86 5 91 
Trúng 

tuyển 

19 10 DD4 -22 
Cầm Thị Thanh 

Phương 
25/10/2003 Nữ Thái 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Bệnh viện  

Mắt tỉnh Sơn 

La 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

84 5 89 
Trúng 

tuyển 

20 11 DD4 -27 Hoàng Văn Thăng 20/8/1995 Nam Thái 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Bệnh viện  

Mắt tỉnh Sơn 

La 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

65 5 70 
Trúng 

tuyển 
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Số TT 
Số báo 

danh 
Họ và tên thí sinh 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Nam 

/Nữ 
Dân tộc 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị đăng 

ký dự tuyển 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Tổng điểm Vòng 2 

Kết quả Điểm 

vấn 

đáp 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm  

21 12 DD4 -29 Lê Việt Thành 11/11/2002 Nam Kinh 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Bệnh viện 

Phổi tỉnh 

Sơn La 

Không 72   72 
Trúng 

tuyển 

22 13 DD4 -33 Lèo Thị Huyền Trang 09/05/1998 Nữ Thái 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Bệnh viện 

Tâm thần 

tỉnh Sơn La 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

77 5 82 
Trúng 

tuyển 

23 14 DD4 -34 Hà Thùy Trang 24/4/2003 Nữ Thái 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Bệnh viện 

Phổi tỉnh 

Sơn La 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

65 5 70 
Trúng 

tuyển 

24 15 DD4 -35 Lò Thùy Trang 25/8/2003 Nữ Thái 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Bệnh viện 

Tâm thần 

tỉnh Sơn La 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

81 5 86 
Trúng 

tuyển 

  VI CÔNG TÁC XÃ HỘI VIÊN                     

25 1 CTXH-05 Lê Thị Khánh Linh 24/8/1997 Nữ Kinh 

Công tác 

xã hội viên 

hạng III 

Trung tâm 

Bảo trợ xã 

hội 

Không 87   87 
Trúng 

tuyển 

26 2 CTXH-08 Nguyễn Văn Ngọc 24/5/1980 Nam Kinh 

Công tác 

xã hội viên 

hạng III 

Trung tâm 

Bảo trợ xã 

hội 

Không 83   83 
Trúng 

tuyển 

27 3 CTXH-10 
Vũ Hoàng Diễm 

Quỳnh 
01/10/1997 Nữ Thái 

Công tác 

xã hội viên 

hạng III 

Trung tâm 

Bảo trợ xã 

hội 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

83 5 88 
Trúng 

tuyển 

28 4 CTXH-15 Nguyễn Tuấn Trường 09/06/1992 Nam Kinh 

Công tác 

xã hội viên 

hạng III 

Bệnh viện 

Tâm thần 

tỉnh Sơn La 

Không 90   90 
Trúng 

tuyển 
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Số TT 
Số báo 

danh 
Họ và tên thí sinh 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Nam 

/Nữ 
Dân tộc 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị đăng 

ký dự tuyển 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Tổng điểm Vòng 2 

Kết quả Điểm 

vấn 

đáp 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm  

  VII CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC 

29 1 CVNL-04 Hoàng Thị Thúy Kiều 10/03/2001 Nữ Thái 

Chuyên 

viên quản 

lý nguồn 

nhân lực 

Bệnh viện 

Tâm thần 

tỉnh Sơn La 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

100 5 105 
Trúng 

tuyển 

  VIII CHUYÊN VIÊN VỀ HÀH CHÍNH VĂN PHÒNG 

30 1 CVHC-05 Phạm Thị Khánh Linh 09/11/2003 Nữ Tày 

Chuyên 

viên về  

Hành 

chính - 

Văn phòng 

 Trung tâm 

Pháp Y - 

Giám định y 

khoa 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

85 5 90 
Trúng 

tuyển 

  IX CHUYÊN VIÊN VỀ TỔNG HỢP                     

31 1 CVTH-02 Trần Minh Đạt 03/11/1998 Nam Kinh 

Chuyên 

viên về 

tổng hợp 

Bệnh viện 

Phổi tỉnh 

Sơn La 

Không 87   87 
Trúng 

tuyển 

32 8 CVTH-08 Vũ Năng Việt 19/2/2001 Nam Kinh 

Chuyên 

viên về 

tổng hợp 

Trung tâm 

Bảo trợ xã 

hội 

Không 85   85 
Trúng 

tuyển 

  X VĂN THƯ VIÊN TRUNG CẤP                     

33 1 VT-01 Bùi Thị Hoài 09/02/1985 Nữ Kinh 

Văn thư 

viên Trung 

cấp 

Bệnh viện 

Tâm thần 

tỉnh Sơn La 

Không 70   70 
Trúng 

tuyển 
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Phụ lục 02 

Danh sách thí sinh không trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SYT ngày 09/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế) 

 

 

 

Số TT 
Số báo 

danh 
Họ và tên thí sinh 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Nam 

/Nữ 
Dân tộc 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị đăng 

ký dự tuyển 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Tổng điểm Vòng 2 

Kết quả Điểm 

vấn 

đáp 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm  

  I DƯỢC SĨ HẠNG III                     

1 1 DS3-01 Hờ Việt Dũng 07/06/2002 Nam  H'Mông 
Dược sĩ 

hạng III 

Trung tâm 

Kiểm soát 

bệnh tật 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

43 5 48 

Điểm 

phỏng vấn 

dưới 50 

điểm 

2 2 DS3-02 Vương Thị Thu Hà 24/10/1997 Nữ Kinh 
Dược sĩ 

hạng III 

Trung tâm 

Kiểm soát 

bệnh tật 

Không 0   0 

Điểm 

phỏng vấn 

dưới 50 

điểm 

3 3 DS3-03 Giàng Phi Hùng 23/9/1999 Nam  H'Mông 
Dược sĩ 

hạng III 

Trung tâm 

Kiểm soát 

bệnh tật 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

14 5 19 

Điểm 

phỏng vấn 

dưới 50 

điểm 

4 4 DS3-05 Nguyễn Bảo Ngân 28/9/2002 Nữ Kinh 
Dược sĩ 

hạng III 

Trung tâm 

Kiểm soát 

bệnh tật 

Không 53   53 

Không 

trúng tuyển 

do hết chỉ 

tiêu 

5 5 DS3-06 Lò Thị Thúy 15/9/1994 Nữ Thái 
Dược sĩ 

hạng III 

Bệnh viện 

Tâm thần 

tỉnh Sơn La 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

61 5 66 

Không 

trúng tuyển 

do hết chỉ 

tiêu 
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Số TT 
Số báo 

danh 
Họ và tên thí sinh 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Nam 

/Nữ 
Dân tộc 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị đăng 

ký dự tuyển 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Tổng điểm Vòng 2 

Kết quả Điểm 

vấn 

đáp 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm  

  II DƯỢC HẠNG IV 

6 1 DS4-01 Lường Thị Thúy An 22/5/2001 Nữ Thái 
Dược hạng 

IV 

Trung tâm 

Kiểm soát 

bệnh tật 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

0 5 5 

Điểm 

phỏng vấn 

dưới 50 

điểm 

7 2 DS4-02 Sùng Thị Hoa 02/03/2002 Nữ H'Mông 
Dược hạng 

IV 

Bệnh viện 

Tâm thần 

tỉnh Sơn La 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

0 5 5 

Điểm 

phỏng vấn 

dưới 50 

điểm 

8 3 DS4-03 Đinh Thị Kim Ngân 04/04/2002 Nữ Mường 
Dược hạng 

IV 

Trung tâm 

Kiểm soát 

bệnh tật 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

0 5 5 

Điểm 

phỏng vấn 

dưới 50 

điểm 

9 4 DS4-05 Lò Văn Nhất 07/09/1996 Nam Thái 
Dược hạng 

IV 

Trung tâm 

Kiểm soát 

bệnh tật 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

5 5 10 

Điểm 

phỏng vấn 

dưới 50 

điểm 

10 5 DS4-06 Hà Hương Quỳnh 15/7/2002 Nữ Thái 
Dược hạng 

IV 

Trung tâm 

Kiểm soát 

bệnh tật 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

0 5 5 

Điểm 

phỏng vấn 

dưới 50 

điểm 

11 6 DS4-07 Lò Văn Thắng 10/03/2001 Nam Thái 
Dược hạng 

IV 

Bệnh viện 

Tâm thần 

tỉnh Sơn La 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

19 5 24 

Điểm 

phỏng vấn 

dưới 50 

điểm 
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Số TT 
Số báo 

danh 
Họ và tên thí sinh 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Nam 

/Nữ 
Dân tộc 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị đăng 

ký dự tuyển 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Tổng điểm Vòng 2 

Kết quả Điểm 

vấn 

đáp 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm  

  III ĐIỀU DƯỠNG HẠNG III                     

12 1 DD3-01 Châu Thị Chư 03/03/1999 Nữ H'Mông 

Điều 

dưỡng 

hạng III 

Bệnh viện 

Mắt tỉnh Sơn 

La 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

26 5 31 

Điểm 

phỏng vấn 

dưới 50 

điểm 

13 2 DD3-02 Thào Thị Dợ 13/2/2002 Nữ H'Mông 

Điều 

dưỡng 

hạng III 

Bệnh viện 

Mắt tỉnh Sơn 

La 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

0 5 5 

Điểm 

phỏng vấn 

dưới 50 

điểm 

14 3 DD3-03 Hoàng Văn Minh 05/06/2002 Nam Kháng 

Điều 

dưỡng 

hạng III 

Bệnh viện 

Mắt tỉnh Sơn 

La 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

5 5 10 

Điểm 

phỏng vấn 

dưới 50 

điểm 

15 4 DD3-07 Lù Thị Saư 26/10/2001 Nữ Thái 

Điều 

dưỡng 

hạng III 

Bệnh viện 

Tâm thần 

tỉnh Sơn La 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

67 5 72 

Không 

trúng tuyển 

do hết chỉ 

tiêu 

16 5 DD3-10 Lê Minh Trang 02/08/2001 Nữ Kinh 

Điều 

dưỡng 

hạng III 

Bệnh viện 

Mắt tỉnh Sơn 

La 

Không 0   0 

Điểm 

phỏng vấn 

dưới 50 

điểm 

  IV ĐIỀU DƯỠNG HẠNG IV                     

17 1 DD4 -04 Lò Thị Chính 16/4/2002 Nữ Thái 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Bệnh viện 

Tâm thần 

tỉnh Sơn La 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

0 5 5 

Điểm 

phỏng vấn 

dưới 50 

điểm 
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Số TT 
Số báo 

danh 
Họ và tên thí sinh 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Nam 

/Nữ 
Dân tộc 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị đăng 

ký dự tuyển 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Tổng điểm Vòng 2 

Kết quả Điểm 

vấn 

đáp 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm  

18 2 DD4 -05 Cầm Thị Cương 27/8/2003 Nữ Thái 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Bệnh viện 

Phổi tỉnh 

Sơn La 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

45 5 50 

Điểm 

phỏng vấn 

dưới 50 

điểm 

19 3 DD4 -07 Lường Thị Diệp 10/10/1999 Nữ Thái 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Bệnh viện 

Tâm thần 

tỉnh Sơn La 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

0 5 5 

Điểm 

phỏng vấn 

dưới 50 

điểm 

20 4 DD4 -08 Lèo Trung Đức 02/02/2001 Nam Thái 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Bệnh viện 

Tâm thần 

tỉnh Sơn La 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

20 5 25 

Điểm 

phỏng vấn 

dưới 50 

điểm 

21 5 DD4 -09 Lò Văn Đức 05/10/2000 Nam Thái 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Bệnh viện 

Tâm thần 

tỉnh Sơn La 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

42 5 47 

Điểm 

phỏng vấn 

dưới 50 

điểm 

22 6 DD4 -10 Tòng Thị Duyên 08/11/2000 Nữ Thái 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Bệnh viện 

Tâm thần 

tỉnh Sơn La 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

12 5 17 

Điểm 

phỏng vấn 

dưới 50 

điểm 

23 7 DD4 -11 Lường Thị Giang 23/2/2001 Nữ Thái 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Bệnh viện 

Tâm thần 

tỉnh Sơn La 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

20 5 25 

Điểm 

phỏng vấn 

dưới 50 

điểm 

24 8 DD4 -14 Hoàng Hà Kim 07/01/2001 Nam Thái 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Bệnh viện 

Tâm thần 

tỉnh Sơn La 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

0 5 5 

Điểm 

phỏng vấn 

dưới 50 

điểm 
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Số TT 
Số báo 

danh 
Họ và tên thí sinh 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Nam 

/Nữ 
Dân tộc 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị đăng 

ký dự tuyển 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Tổng điểm Vòng 2 

Kết quả Điểm 

vấn 

đáp 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm  

25 9 DD4 -18 Sộng A Mang 25/8/2001 Nam H'Mông 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Trung tâm 

Pháp y - 

Giám định y 

khoa 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

43 5 48 

Điểm 

phỏng vấn 

dưới 50 

điểm 

26 10 DD4 -21 Đoàn Thị Nga 17/10/2001 Nữ Kinh 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Bệnh viện  

Mắt tỉnh Sơn 

La 

Không 0   0 

Điểm 

phỏng vấn 

dưới 50 

điểm 

27 11 DD4 -23 Lò Văn Quỳnh 20/2/2002 Nam Thái 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Bệnh viện 

Tâm thần 

tỉnh Sơn La 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

0 5 5 

Điểm 

phỏng vấn 

dưới 50 

điểm 

28 12 DD4 -24 Lò Mạnh Quỳnh 06/09/2001 Nam Thái 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Trung tâm 

Pháp y - 

Giám định y 

khoa 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

0 5 5 

Điểm 

phỏng vấn 

dưới 50 

điểm 

29 13 DD4 -26 Quàng Văn Sức 30/11/2002 Nam Thái 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Bệnh viện 

Tâm thần 

tỉnh Sơn La 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

0 5 5 

Điểm 

phỏng vấn 

dưới 50 

điểm 

30 14 DD4 -31 Lò Văn Thực 09/10/2002 Nam Thái 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Bệnh viện 

Tâm thần 

tỉnh Sơn La 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

43 5 48 

Điểm 

phỏng vấn 

dưới 50 

điểm 

  V CÔNG TÁC XÃ HỘI VIÊN                     

31 1 CTXH-01 Phùng Thị An Cư 13/8/1998 Nữ Mường 

Công tác 

xã hội viên 

hạng III 

Trung tâm 

Bảo trợ xã 

hội 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

55 5 60 

Không 

trúng tuyển 

do hết chỉ 

tiêu 
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Số TT 
Số báo 

danh 
Họ và tên thí sinh 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Nam 

/Nữ 
Dân tộc 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị đăng 

ký dự tuyển 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Tổng điểm Vòng 2 

Kết quả Điểm 

vấn 

đáp 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm  

32 2 CTXH-02 Lường Thị Giang 26/7/2000 Nữ Thái 

Công tác 

xã hội viên 

hạng III 

Trung tâm 

Bảo trợ xã 

hội 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

51 5 56 

Không 

trúng tuyển 

do hết chỉ 

tiêu 

33 3 CTXH-03 Bùi Khánh Huyền 08/04/1997 Nữ Kinh 

Công tác 

xã hội viên 

hạng III 

Trung tâm 

Bảo trợ xã 

hội 

Không 33   33 

Điểm 

phỏng vấn 

dưới 50 

điểm 

34 4 CTXH-04 Hà Ngọc Linh 29/9/2003 Nữ Thái 

Công tác 

xã hội viên 

hạng III 

Trung tâm 

Bảo trợ xã 

hội 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

4 5 9 

Điểm 

phỏng vấn 

dưới 50 

điểm 

35 5 CTXH-07 Hà Tú Mỹ 21/8/2000 Nữ Kinh 

Công tác 

xã hội viên 

hạng III 

Trung tâm 

Bảo trợ xã 

hội 

Không 36   36 

Điểm 

phỏng vấn 

dưới 50 

điểm 

36 6 CTXH-13 Vàng Thị Thào 08/06/1997 Nữ H'Mông 

Công tác 

xã hội viên 

hạng III 

Bệnh viện 

Tâm thần 

tỉnh Sơn La 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

20 5 25 

Điểm 

phỏng vấn 

dưới 50 

điểm 

37 7 CTXH-14 Lừ Thị Thơ 20/7/1994 Nữ Thái 

Công tác 

xã hội viên 

hạng III 

Trung tâm 

Bảo trợ xã 

hội 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

14 5 19 

Điểm 

phỏng vấn 

dưới 50 

điểm 

38 8 CTXH-16 Đào Thị Vân 14/10/1995 Nữ Kinh 

Công tác 

xã hội viên 

hạng III 

Trung tâm 

Bảo trợ xã 

hội 

Không 48   48 

Điểm 

phỏng vấn 

dưới 50 

điểm 
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Số TT 
Số báo 

danh 
Họ và tên thí sinh 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Nam 

/Nữ 
Dân tộc 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị đăng 

ký dự tuyển 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Tổng điểm Vòng 2 

Kết quả Điểm 

vấn 

đáp 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm  

39 9 CTXH-17 Tòng Thị Khánh Vy 30/5/2000 Nữ Thái 

Công tác 

xã hội viên 

hạng III 

Trung tâm 

Bảo trợ xã 

hội 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

35 5 40 

Điểm 

phỏng vấn 

dưới 50 

điểm 

  VI CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC 

40 1 CVNL-01 Nguyễn Thị Tú Anh 17/10/2002 Nữ Kinh 

Chuyên 

viên quản 

lý nguồn 

nhân lực 

Bệnh viện 

Tâm thần 

tỉnh Sơn La 

Không 37   37 

Điểm 

phỏng vấn 

dưới 50 

điểm 

41 2 CVNL-03 Cà Văn Hải 14/8/2000 Nam Thái 

Chuyên 

viên quản 

lý nguồn 

nhân lực 

Bệnh viện 

Tâm thần 

tỉnh Sơn La 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

77 5 82 

Không 

trúng tuyển 

do hết chỉ 

tiêu 

42 3 CVNL-08 Phạm  Thị Yến 18/7/1994 Nữ Kinh 

Chuyên 

viên quản 

lý nguồn 

nhân lực 

Bệnh viện 

Tâm thần 

tỉnh Sơn La 

Không 42   42 

Điểm 

phỏng vấn 

dưới 50 

điểm 

  VII CHUYÊN VIÊN VỀ HÀH CHÍNH VĂN PHÒNG 

43 1 CVHC-01 Lê Quỳnh Anh 22/8/1996 Nữ Kinh 

Chuyên 

viên về  

Hành 

chính - 

Văn phòng 

 Trung tâm 

Pháp Y - 

Giám định y 

khoa 

Không 6   6 

Điểm 

phỏng vấn 

dưới 50 

điểm 

44 2 CVHC-04 Nguyễn Thị Thu Hòa 06/03/1996 Nữ Kinh 

Chuyên 

viên về  

Hành 

chính - 

Văn phòng 

 Trung tâm 

Pháp Y - 

Giám định y 

khoa 

Không 50   50 

Không 

trúng tuyển 

do hết chỉ 

tiêu 
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Số TT 
Số báo 

danh 
Họ và tên thí sinh 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Nam 

/Nữ 
Dân tộc 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị đăng 

ký dự tuyển 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Tổng điểm Vòng 2 

Kết quả Điểm 

vấn 

đáp 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm  

45 3 CVHC-07 Lường Văn Thủy 16/01/2000 Nam Thái 

Chuyên 

viên về  

Hành 

chính - 

Văn phòng 

 Trung tâm 

Pháp Y - 

Giám định y 

khoa 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

31 5 36 

Điểm 

phỏng vấn 

dưới 50 

điểm 

  VIII CHUYÊN VIÊN VỀ TỔNG HỢP                     

46 1 CVTH-01 Hà Văn Đại 06/01/2000 Nam Thái 

Chuyên 

viên về 

tổng hợp 

Trung tâm 

Bảo trợ xã 

hội 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

40 5 45 

Điểm 

phỏng vấn 

dưới 50 

điểm 

47 2 CVTH-03 Nguyễn Thị Hòa 31/01/1997 Nữ Kinh 

Chuyên 

viên về 

tổng hợp 

Trung tâm 

Bảo trợ xã 

hội 

Không 62   62 

Không 

trúng tuyển 

do hết chỉ 

tiêu 

48 3 CVTH-04 Quàng Thu Huyền 27/5/2003 Nữ Lào 

Chuyên 

viên về 

tổng hợp 

Trung tâm 

Bảo trợ xã 

hội 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

73 5 78 

Không 

trúng tuyển 

do hết chỉ 

tiêu 

49 4 CVTH-05 Nguyễn Dương Khánh 17/8/1998 Nữ Kinh 

Chuyên 

viên về 

tổng hợp 

Trung tâm 

Bảo trợ xã 

hội 

Không 45   45 

Điểm 

phỏng vấn 

dưới 50 

điểm 

50 5 CVTH-06 Vũ Huyền Linh 24/3/1998 Nữ Mường 

Chuyên 

viên về 

tổng hợp 

Bệnh viện 

Phổi tỉnh 

Sơn La 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

72 5 77 

Không 

trúng tuyển 

do hết chỉ 

tiêu 

51 6 CVTH-07 Nguyễn Thu Trà 01/02/2000 Nữ Kinh 

Chuyên 

viên về 

tổng hợp 

Trung tâm 

Bảo trợ xã 

hội 

Không 43   43 

Điểm 

phỏng vấn 

dưới 50 

điểm 
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Số TT 
Số báo 

danh 
Họ và tên thí sinh 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Nam 

/Nữ 
Dân tộc 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị đăng 

ký dự tuyển 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Tổng điểm Vòng 2 

Kết quả Điểm 

vấn 

đáp 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm  

  IV VĂN THƯ VIÊN TRUNG CẤP                     

52 1 VT-02 Hà Khánh Linh 19/5/1992 Nữ Thái 

Văn thư 

viên Trung 

cấp 

Bệnh viện 

Tâm thần 

tỉnh Sơn La 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

49 5 54 

Điểm 

phỏng vấn 

dưới 50 

điểm 

53 2 VT-03 Lò Văn Long 25/5/1995 Nam Thái 

Văn thư 

viên Trung 

cấp 

Bệnh viện 

Tâm thần 

tỉnh Sơn La 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

34 5 39 

Điểm 

phỏng vấn 

dưới 50 

điểm 

54 3 VT-05 Lầu Thị Xế 02/03/2000 Nữ H'Mông 

Văn thư 

viên Trung 

cấp 

Bệnh viện 

Tâm thần 

tỉnh Sơn La 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

61 5 66 

Không 

trúng tuyển 

do hết chỉ 

tiêu 
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